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BÁO CÁO ETF 
Dự báo cơ cấu các quỹ ETF 
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1. DỰ BÁO CƠ CẤU QUỸ XTRACKER FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 
 

Ngày chốt dữ liệu:                24/02/2023 

Ngày công bố:                       03/03/2023 

Ngày cơ cấu danh mục:      17/03/2023 

 

 

Vào ngày 3/3/2023, FTSE Russell đã công bố danh mục mới của bộ chỉ 

số FTSE Vietnam Index. Trong đó, SHB và EIB là những cổ phiếu được 

thêm vào đồng thời loại ra 4 cổ phiếu là TCH, PDR, STB và PLX. Với kết 

quả trên, chúng tôi đưa ra dự báo cơ cấu của quỹ XTRACKER FTSE 

VIETNAM SWAP UCITS ETF – quỹ mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam 

Index như trong bảng dưới đây. 

 

STT MCK 
Tỷ trọng (%) SLCP 

mua/bán 
ròng 

Chú 
thích Hiện tại Mới Thay đổi 

1 VIC 12.75% 13.24% 0.48% 691,764    
2 HPG 11.69% 12.16% 0.46% 1,681,230    
3 VNM 10.82% 11.36% 0.54% 533,569    
4 VHM 11.39% 11.00% -0.38% (651,928)   
5 MSN 10.48% 10.48% 0.00% 81    
6 VCB 8.59% 9.16% 0.57% 479,273    
7 VRE 5.10% 4.93% -0.17% (445,147)   
8 SSI 4.45% 4.50% 0.05% 212,520    
9 VJC 3.18% 3.37% 0.18% 139,989    

10 SHB   1.88% 1.88% 14,423,603  Thêm 
11 DGC 1.83% 1.87% 0.04% 52,122    
12 VND 1.68% 1.74% 0.05% 279,931    
13 KBC 1.62% 1.71% 0.09% 303,897    
14 VCI 1.62% 1.63% 0.02% 47,283    
15 EIB   1.63% 1.63% 6,176,215  Thêm 
16 NVL 1.42% 1.39% -0.03% (215,248)   
17 DPM 1.27% 1.36% 0.09% 202,716    
18 PVD 1.16% 1.22% 0.06% 220,338    
19 POW 1.20% 1.18% -0.02% (98,749)   
20 GEX 1.02% 1.02% 0.00% 17,448    
21 HSG 0.91% 0.92% 0.01% 32,654    
22 VCG 0.80% 0.85% 0.05% 190,511    
23 DIG 0.67% 0.77% 0.09% 621,886    
24 DXG 0.66% 0.63% -0.03% (238,377)   
  TCH 0.47%   -0.47% (5,058,958) Loại 
  PDR 0.54%   -0.54% (3,491,566) Loại 
  PLX 1.92%   -1.92% (3,842,124) Loại 
  STB 2.75%   -2.75% (8,395,690) Loại 

          Nguồn: PHS 

 

2. DỰ BÁO CƠ CẤU QUỸ VANECK VECTORS VIETNAM ETF

Ngày chốt dữ liệu:      28/02/2023 

Ngày công bố:                       10/03/2023 

Ngày cơ cấu danh mục:       17/03/2023 

Vào ngày 10/03/2023, MV Index Solutions đã công bố danh mục mới 

của bộ chỉ số Market Vector Vietnam Local Index. Trong đó, STB bị loại 

ra trong khi không có cổ phiếu nào được thêm vào. Như đã đề cập trong 

báo cáo trước đó, quỹ VANECK VECTORS VIETNAM ETF sẽ thay đổi chỉ 

số tham chiếu từ MVIS Vietnam Index thành Market Vector Vietnam 

Local Index trong kỳ cơ cấu lần này. Với kết quả trên, chúng tôi đưa ra 

dự báo cơ cấu của quỹ VANECK VECTORS VIETNAM ETF như trong 

bảng dưới đây.  Các cổ phiếu nước ngoài sẽ được bán toàn bộ cùng với 

STB. Thay vào đó, DXG và DCM – 2 cổ phiếu thành phần của chỉ số 

 


